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NĂM HỌC 2021 - 2022



	Điểm
	Lời phê của giáo viên



A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) 
   Khoanh tròn vào chữ cái  đặt trước câu trả lời đúng:
Câu 1: ( 0,5 điểm) Thực dân Pháp nổ súng mở đầu xâm lược nước ta vào năm: 
	A.  năm 1862.       
	B. năm 1858          
	C. năm 1859               
	D. năm 1860


Câu 2: ( 0,5 điểm)  Ngày, tháng, năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam là: 
A. 3/2/1930 				B.  3/3/1930 
C. 2/3/1930				D. 2/3/1931
Câu 3: ( 0,5 điểm) Những khó khăn của nước ta sau Cách mạng Tháng Tám là: 
	A. Giặc đói, giặc ngoại xâm
B. Giặc dốt, giặc đói
	C. Giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm
D. Giặc ngoại xâm, giặc dốt


Câu 4:  ( 0,5 điểm) Ai là người đã nhờ đồng đội chặt cánh tay phải, khi bị thương để làm nhiệm vụ trong chiến dịch Biên giới thu - đông năm 1950?
	A. Phan Đình Giót
B. La Văn Cầu  
	C. Tô Vĩnh Diện
D. Bế Văn Đàn


Câu 5: ( 0,5 điểm)  Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập  trong thời gian, hoàn cảnh nào, ở đâu?
A. Vào ngày 02/9/1945, ở Huế sau khi nhân dân Hà Nội phá tan xiềng xích của giặc.
B. Vào ngày 19/8/1945, ở Hà Nội sau khi nhân dân Hà Nội giành được chính quyền.
C. Vào ngày 02/9/1945, ở Hà Nội, sau khi nhân dân Hà Nội giành được chính quyền.
D. Vào ngày 02/9/1945, ở Sài Gòn sau khi nhân dân Hà Nội phá tan xiềng xích của giặc.
Câu 6: ( 0,5 điểm) Nước ta có bao nhiêu dân tộc ?
	A. 52 dân tộc
	B. 53 dân tộc
	C. 55 dân tộc
	D. 54 dân tộc



Câu 7: ( 0,5 điểm) Các ngành công nghiệp nước ta phân bố tập trung ở:
	A. Đồng bằng ,ven biển.
	B. Vùng núi và trung du.
	C. Vùng núi và cao nguyên.


Câu 8: ( 0,5 điểm)  Sản  phẩm của ngành công nghiệp khai thác khoáng sản là :
	A. Điện
B. Gang, thép, đồng, thiếc             
	C. Các loại máy móc, phương tiện giao thông
D. Than, dầu mỏ, quặng sắt


B. PHẦN TỰ LUẬN (6,0điểm) 
Câu 9: (2,5điểm) Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia thành mấy đợt? Nêu ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ.
	

	

	

	

	


Câu 10 : ( 2 điểm) Kể tên một số loại cây trồng ở nước ta? Loại cây nào được trồng nhiều nhất?
	

	

	

	



Câu 11 : (1,5 điểm)  Kể tên một số con sông ở địa phương em? Nêu vai trò của hệ thống sông ngòi ở địa phương em.			
	

	

	

	

	



ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ LỚP 5
Năm học: 2021 – 2022
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 4,0 điểm)
	Câu
	Câu 1 
( 0,5 điểm)
	Câu 2
( 0,5 điểm)
	Câu 3
( 0,5 điểm))
	Câu 4
( 0,5 điểm))
	Câu 5
( 0,5 điểm))
	Câu 6
( 0,5 điểm))
	Câu 7
( 0,5 điểm))
	Câu 8
( 0,5 điểm))

	Đáp án
	B
	A
	C
	B
	C
	D
	A
	D


B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 6,0 điểm)
Câu 9: (2,5điểm) Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia thành mấy đợt? Nêu ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ.
- Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia thành 3 đợt tấn công. ( 0,5 điểm)
- Chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc son chói lói, góp phần kết thúc thắng lợi chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. ( 2 điểm)
Câu 10 : ( 2 điểm) 
- Một số loại cây trồng ở nước ta : ( 1 điểm)
+ Cây lương thực : lúa, ngô,khoai,...
+ Cây công nghiệp : chè,cao su, cà phê,...
+ Cây ăn quả : cam, vải, mít,....
- Loại cây được trồng chủ yếu nhất là lúa gạo. ( 1 điểm)
Câu 11 : ( 1,5 điểm) 
- Kể tên một số con sông ở địa phương em : ( HS có thể kể theo địa phương trong phạm vi là xã, huyện, tỉnh)
Sông Thái Bình, sông Máng,... ( 0,5 điểm)
[bookmark: _GoBack]- Vai trò  của sông ngòi ở địa phương : ( 1điểm) ( HS nêu được ý chính sau)
+ Cung cấp nguồn nước cho người dân trồng trọt, chăn nuôi, sản xuất và đời sống của nhân dân.
+ Cung cấp một số loại thủy sản: tôm, cá

